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	Ghi Có Tài khoản




Đối tượng 
sử dụng (Ghi
Nợ các Tài khoản)
	TK 334 - Phải trả người lao động
	TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
	
TK 335 
	

	
	
	
Lương
	Các khoản khác
	Cộng Có 
TK 334
	Kinh phí công đoàn
	Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm 
y tế
	Cộng Có TK 338 (3382,3383,
3384)
	Chi phí phải trả
	Tổng cộng

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1



	TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp
- Phân xưởng (sản phẩm)
- ......................................
- Phân xưởng (sản phẩm)
- .....................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công      - ..............................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TK 627- Chi phí sản xuất chung
- Phân xưởng (sản phẩm)   - ...............................
- Phân xưởng (sản phẩm)   - ...............................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TK 641- Chi phí bán hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TK 242- Chi phí trả trước 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TK 335- Chi phí phải trả
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	TK 334- Phải trả người lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	TK 338- Phải trả, phải nộp khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	....................................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
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